DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN MO RONG
LIST OF EXTENDED ACCREDITED TESTS

(Kém theo quyét dinh s6: 2213 /QP - VPCNCL ngdy 26 thang 09 nam 2024
ciia Giam doc Vin phong Cong nhin Chat luwong)

Tén phong thi nghi¢m: PHONG KIEM NGHIEM (KAF LAB)
Laboratory: TESTING LABORATORY (KAF LAB)

T6 chire/Co quan chii quan:  Céng ty Co phin Thye pham Khang An

Organization: Khang An Foods Joint stock Company
Linh vyc thtr nghiém: Sinh
Field of testing: Biological

Nguoi quan ly/ Laboratory manager: Lé Trwong Chinh

S6 hiéu/ Code: VILAS 1446
Hiéu luc cong nhan / Period of Validation: Ké tir ngay 26 /09/2024 dén ngay 18/05/2025
Dia chi/ Address: L6 B, KCN An Nghiép, xd An Hiép, huyén Chau Thanh, tinh Séc Tring

Dia diém/ Location: L6 B, KCN An Nghiép, xi An Hiép, huyén Chau Thanh, tinh Séc Tring

Dién thoai/ Tel:  (+84) 299 3626 628 Fax:  (+84) 299 3626 628
E-mail: dong.ho@khanganfoods.com Website: www.khanganfoods.com
W:
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DANH MUC PHEP THU BPUQC CONG NHAN MO RONG

LIST OF EXTENDED ACCREDITED TESTS

VILAS 1446
Linh vue thir nghiém: Sinh
Field of testing: Biological
Gi6i han dinh
Tén san phim, lwong (néu co)/
T vat liil;r?“qc Tén phép thir cu thé/ Plllj‘fm_:i :]0 Phwong phap thi/
. Imit o
Materials or The name of specific tests quantitation (if Test method
product tested any)/range of
measurement
Phat hién Listeria monocytogenes eLODsy: )
L Detection of Listeria monocytogenes 2 CFU/25¢g 150 11290-1:2017
Tom va san
pham/Shrimp
and Shrimp
TOm va san products
A tBme eLODso:
pham tom; Phat hién Vibrio cholerae (khong bao 4 CFU /205
5 San Pohamo gom 01/0139) Sin oha g ISO 21872-
' rsahu’. e, qugl Detection of Vibrio cholerae (non- o Zrl?é/rau’ 1:2017/Amd1:2023
rimp an ,
Shri?np 01/0139) Vegetables,
product; tubers, fruit
Vegetables, products
tubers, fruit eL.ODso:
products 1 CFU/25¢g
DPinh lugng Enterobacteriaceae
Phwong phap sir dung dia dém )
3 PetrifilmTM ngg'sgggfgf’
Enumeration of Enterobacteriaceae '
Method using Petrifilm TM count plate
4 Tom va san Phat hién Vibrio parahaemolyticus eL.ODso: 1SO 21872-
' pham tom Detection of Vibrio parahaemolyticus 1,3 CFU/25g 1:2017/Amd1:2023
Shrimp and L o
5 SLriFr)np Phat hi¢n Vibrio vulnificus eLODsxo: I1SO 21872-
' products Detection of Vibrio vulnificus 3 CFU/25¢ 1:2017/Amd1:2023

Ghi chi/ Note:

ISO: International Organization for Standardization
AOAC: Association of Official Analytical Chemists
TCVN: Tiéu chuin Qudc gia/Vietnamese Standard

- Amd: ban bo sung/Amendment

- eLOD50: murc phat hién tai xac xuit 50% cta phat hién (udc lwong LOD50)/estimated LOD50

- Truong hop Cong ty C6 phan Thuc phdm Khang An cung cip dich vu thir nghiém chit luong san
pham, hang hoa phai ding ky hoat dong va dugc cp gidy ching nhan dang ky hoat dong theo quy dinh
ctia phap luat truée khi cung cap dich vu nay/ It is mandatory for the Khang An Foods Joint stock
Company that provides product quality testing services must register their activities and be granted a
certificate of registration according to the law before providing the service.

AFL01/12 Lén ban hanh/Issued No: 4.24 Soét xét/ngay/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-23T16:32:50+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-25T17:00:26+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-27T08:12:01+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-27T08:12:09+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-27T08:12:20+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




